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ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Trên địa bàn Hà Nội, những mô hình chuyển đổi 

số trong nông nghiệp đang xuất hiện ngày càng 
nhiều, góp phần đem lại những giá trị mới có tính 
bền vững. Thời gian qua, Hà Nội đã tích cực thúc 
đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản 
xuất, kinh doanh tại các đơn vị nông nghiệp, kinh 
doanh nông sản, tạo đà phát triển kinh tế vùng 
nông thôn và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 
người nông dân.

Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý cũng như hỗ trợ các nhà sản xuất, kinh 
doanh nắm bắt nhu cầu thị trường, đa dạng kênh 
tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi số không chỉ giúp 
người nông dân giảm chi phí sản xuất, thu hẹp và 
loại bỏ các khâu trung gian vốn là vấn đề nan giải 
nhiều năm qua, việc ứng dụng công nghệ số đang 
từng bước đưa nền nông nghiệp vận hành theo 
phương thức truyền thống sang nền nông nghiệp 
hàng hóa hiện đại. 

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú 
(HTX NN) là mô hình nông nghiệp hữu cơ kiểu 
mẫu của huyện Chương Mỹ. Sở hữu sản phẩm lúa 
gạo đạt OCOP 4 sao và tiêu chuẩn USDA của Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ. Có được điều này HTX NN 
hữu cơ Đồng Phú đã trải qua cả một quá trình để 
sản phẩm đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí gắt 
gao do tổ chức USDA đưa ra từ khâu chọn giống, 
chọn nguồn đất, nước đến khâu thực hành trồng 
trọt, kiểm soát sâu bệnh, cỏ dại, dịch bệnh, quá 
trình sản xuất, chế biến cho đến bảo quản. Hợp 
tác xã đã tổ chức, chỉ đạo nhân dân thực hiện rất 
nghiêm ngặt quy trình sản xuất lúa hữu cơ của dự 
án Pamci. Các nguồn đất, nước đều được kiểm tra 
dư lượng kim loại nặng. Áp dụng phương pháp 
canh tác hữu cơ không có sự tham gia của các chất 
hoá học và các chất bảo quản. Đặc biệt, hệ thống 
nước tưới trước khi dẫn vào ruộng đều được chảy 
qua các cửa cống có đặt than hoạt tính, lúa được 
kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi 
thu hoạch. Toàn bộ quá trình sản xuất đều được 
ghi chép đầy đủ qua hệ thống camera và sổ sách. 
Trong đó, camera giám sát được lắp đặt trên cánh 
đồng giúp Hợp tác xã cập nhật thông tin về ngày 

xuống giống, bón phân, chăm sóc, quy trình sản 
xuất lúa hữu cơ. Các camera ghi lại và lưu trữ theo 
thời gian thực hiện về toàn bộ chuỗi sản xuất và 
người tiêu dùng có thể kiểm chứng qua trích xuất 
hình ảnh. Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã NN hữu cơ 
Đồng Phú, huyện Chương Mỹ Trịnh Thị Nguyệt cho 
biết: Từ năm 2021, HTX bắt đầu sử dụng camera 
trên đồng ruộng,  toàn bộ quá trình sản xuất được 
giám sát, quản lý ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào 
chỉ cần một chiếc điện thoại Smartphone. Việc áp 
dụng công nghệ số không chỉ giúp HTX quản lý 
tốt hơn quá trình sản xuất mà còn lưu trữ được 
toàn bộ chuỗi sản xuất để khách hàng có thể kiểm 
chứng và tin tưởng.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông 
nghiệp, thành phố Hà Nội xác định thực hiện phải 
dựa trên nền tảng dữ liệu; tập trung xây dựng 
các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như: Ðất đai, 
cây trồng, vật nuôi, thủy sản...; phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh, 
chính xác, tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ 
số trong nền kinh tế; ứng dụng công nghệ số để 
tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; 
quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản 
phẩm, bảo đảm minh bạch, chính xác, an toàn, vệ 
sinh thực phẩm; đồng thời cung cấp thông tin về 
môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người 
dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 159 chuỗi liên kết 
an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm; 786 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 
thành phố Hà Nội; 164 mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm 
nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 35% 
tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố,… 
Ngành Nông nghiệp cũng đang triển khai các nội 
dung chuyển đổi số trong xây dựng cơ sở dữ liệu, 
quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc 
nông sản. Trong đó, công nghệ, thiết bị lựa chọn 
ứng dụng chủ yếu là thông minh trong việc quản 
lý sản xuất, điều khiển môi trường, nhiệt độ, ánh 
sáng,… giúp giảm nhân công lao động, tăng chất 
lượng và sản lượng nông sản... Điển hình với các 
mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, điều 
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khiển tự động chăm sóc cây trồng trong nhà màng, 
nhà lưới; sử dụng máy bay không người lái để 
phun thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng, cấp, quản 
lý mã số vùng trồng đối với các cây trồng; ứng 
dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn 
gốc nông sản… Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp bao gồm các hoạt động chính như áp dụng 
công nghệ hiện đại trong canh tác; liên kết chuỗi 
giá trị; thay đổi phương thức quản trị:…Đây là 
những là yếu tố then chốt giúp nông dân, trang 
trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm; tối ưu hóa hoạt động sản 
xuất, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận đem lại hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa, 
bảo đảm phát triển nông nghiệp hiện đại, bền 
vững; khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, 
nhỏ lẻ và hình thành chuỗi giá trị, liên kết sản xuất 
hiệu quả trong nông nghiệp… Tiêu biểu như chuỗi 
trứng gà Ba Huân tại Hà Nội. Nhà máy xử lý, chế 
biến trứng gia cầm công nghệ cao của Công ty 
tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, tất cả các 
khâu trong quá trình xử lý, chế biến trứng gà được 
vận hành trên dây truyền công nghệ hiện đại với 
tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, công suất xử 
lý 65.000 trứng/giờ. Với hệ thống dây chuyền tự 
động, trứng gia cầm được xử lý qua 8 công đoạn, 
quan trọng nhất là công đoạn chiếu tia UV diệt 
khuẩn từ bên trong trứng và công đoạn làm se 
khít các lỗ thông khí giúp ngăn ngừa sự xâm nhập 
của vi khuẩn vào bên trong. Trứng gia cầm của Ba 
Huân sau khi diệt khuẩn đạt 99,9% theo đúng tiêu 
chuẩn quốc tế. Đáng chú ý, trên mỗi quả trứng gà 
Ba Huân đều được máy tự động tạo một mã định 
danh bảo mật để chống việc làm giả để bảo vệ an 
toàn cho người tiêu dùng, cũng như bảo vệ thương 
hiệu của trứng gà Ba Huân. Chỉ với các thiết bị 
điện thoại Smartphone thông dụng là khách hàng 
đã có thể kiểm tra mã vạch, truy xuất nguồn gốc 
của trứng gà Ba Huân.

Nền nông nghiệp hiện đại đòi hỏi tính chuyên 
nghiệp, tư duy hợp tác, năng lực tiếp cận khoa học 
- công nghệ, song đây lại là hạn chế của nông dân 
- vốn vẫn gắn bó với phương thức sản xuất truyền 
thống. Do vậy, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thành 
phố Hà Nội ban hành Chương trình chuyển đổi số 
thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 nhằm đồng hành, hỗ trợ người nông 
dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm. Thành phố sẽ phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp 
thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng 
của ngành nông nghiệp công nghệ số trong nền 
kinh tế. Tập trung phát triển ứng dụng công nghệ 
số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh 
doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc chuỗi cung 
ứng sản phẩm bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, 
chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Thành phố 
cũng đặt mục tiêu mỗi nông dân được định hướng 
đào tạo, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, 
cung cấp, phân phối, dự báo về giá, thời vụ... nông 
sản; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong 
nông nghiệp...

Tại Hà Nội, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ 
đang đặt ra vấn đề cấp thiết phải phát triển một 
nền nông nghiệp vừa có tính chất đô thị vừa tiệm 
cận với những công nghệ thông minh. Bên cạnh 
đó, Hà Nội hội tụ đầy đủ điều kiện kinh tế - xã hội 
để phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng 
công nghệ cao. Lợi thế được cho là lớn nhất là 
trên địa bàn thành phố có nhiều viện nghiên cứu 
đầu ngành, các chuyên gia kinh tế và nông nghiệp 
hàng đầu. Cùng với đó là những doanh nghiệp có 
tiềm lực tài chính lớn để đầu tư phát triển. Thông 
qua việc phát triển nông nghiệp đô thị thông minh, 
nông nghiệp đa giá trị thay vì nông nghiệp thuần 
tuý trước kia, thành phố Hà Nội sẽ giảm thiểu được 
những tác hại tiêu cực của quá trình đô thị hóa, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất 
lượng sống cho người dân. 

Chuyển đổi số đóng vai trò kết nối hộ nông dân 
với các doanh nghiệp chế biến, thương mại gắn 
với người tiêu dùng trong nước và thế giới. Ngành 
nông nghiệp Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai 
các giải pháp để thúc đẩy phát triển và ứng dụng 
có hiệu quả công nghệ cao, chuyển đổi số, nông 
nghiệp thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp, 
góp phần xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát 
triển toàn diện theo hướng sinh thái, hiện đại, sản 
xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, 
bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời 
góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, phát triển 
bền vững./.    

Lưu Phượng
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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA

HỖ TRỢ HÀ NỘI XÂY DỰNG MỘT SỐ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG, LÂM, THỦY SẢN BỀN VỮNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn 
Mạnh Quyền vừa đi kiểm tra thực địa và chủ trì làm 
việc về tiến độ thực hiện dự án Cải thiện hệ thống 
tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu 
Yên Nghĩa) trên địa bàn quận Hà Đông.

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (hay còn gọi là 
dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây 
thành phố Hà Nội) gồm 2 hạng mục chính là cụm 
công trình đầu mối và tuyến kênh dẫn La Khê. Đến 
nay, cụm công trình đầu mối của dự án đã được 
bàn giao để quản lý, vận hành, đưa vào sử dụng từ 
17/1/2023. Tuyến kênh dẫn La Khê và đường giao 
thông đang tập trung giải phóng mặt bằng  để thi 
công. Phần kênh có 12 gói thầu. Đến thời điểm 
hiện tại, đã triển khai 12/12 gói thầu. Khối lượng 
thi công kênh La Khê đạt 67% khối lượng với hợp 
đồng thi công. Khối lượng cừ bê tông DUL 2 bờ 
kênh đã thi công: 8.583m/10.861m, đạt 79%. Còn 
lại 2.278m hai bờ chưa thi công (trong đó vướng 
mặt bằng: 2.076m; đang triển khai trong phạm vi: 
202m). Khối lượng thi công dầm chống đáy được 
933/2.704m, đạt 34,5%. Khối lượng thi công đào 
nạo vét lòng kênh được 1.760/2.623m, đạt 67%.

Tuy nhiên, việc triển khai thi công kênh La Khê 

đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên 
việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn, chưa 
đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Một số gói thầu thi 
công do chưa có mặt bằng thi công hàng cừ neo 
phía trong nên chưa thể thực hiện việc đào, nạo 
vét lòng dẫn kênh La Khê theo thiết kế tránh gây 
mất ổn định cừ bờ kênh (khi chưa được neo giữ 
theo thiết kế). Hiện, Sở Nông nghiệp & PTNT đang 
phối hợp chặt chẽ với UBND quận Hà Đông và 
Trung tâm Phát triển quỹ đất quận để đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong thẩm quyền để đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng của dự án, bàn giao mặt 
bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội với vai trò quản lý nhà nước 
và là chủ đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 
quan đặc biệt là quận Hà Đông và Sở Xây dựng 
để xây dựng biểu lộ trình chi tiết triển khai hoàn 
thành dự án với từng việc cụ thể; tính toán chi tiết 
các phần việc cần thi công ngay; có mặt bằng đến 
đâu thi công đến đấy. Phó Chủ tịch UBND thành 
phố cũng yêu cầu quận Hà Đông rà soát lại quỹ đất 
một cách chính xác để báo cáo thành phố; đồng 
thời cố gắng hoàn thành giải phóng mặt bằng sớm 
nhất có thể. 

Về công tác thi công, Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo, trong lúc chờ 
đợi bàn giao mặt bằng, Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội, đơn vị chủ đầu tư phải chỉ đạo, đôn đốc 
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an 
toàn, chất lượng, mỹ thuật công trình và lưu ý đến 
việc tiêu thoát úng khi có mưa lớn xảy ra./.

               Nguyễn Vàn

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 
trường (Bộ Nông nghiệp & PTNT), Dự án “An toàn 
thực phẩm vì sự phát triển” (SAFEGRO) phối hợp 
với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Lễ 
ký kết triển khai hỗ trợ của dự án “An toàn thực 
phẩm vì sự phát triển” đối với các tác nhân chuỗi 
rau, thịt trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội là một trong hai thành phố lớn được 
Chính phủ Canada tài trợ thông qua Dự án “An 
toàn thực phẩm vì sự phát triển” (SAFEGRO). Các 
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TUẦN HÀNG SẢN PHẨM OCOP, LÀNG NGHỀ TẠI HUYỆN THẠCH THẤT

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng 
Nông thôn mới Hà Nội vừa phối hợp cùng UBND 
huyện Thạch Thất tổ chức khai mạc Tuần hàng 
tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm 
OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn 
năm 2023.

Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ 
sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm 
an toàn năm 2023 tại huyện Thạch Thất có sự 
tham gia của trên 40 doanh nghiệp, chủ thể, hợp 

tác xã đến từ Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố (Hải 
Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Tuyên Quang, Yên 
Bái, Quảng Ngãi, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, 
Kom Tum, Hưng Yên, Hà Nam, Khánh Hòa, Thanh 
Hóa, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Định). 

Huyện Thạch Thất hiện có 59 làng với 50 làng 
có nghề, trong đó có 10 làng nghề được công 
nhận làng nghề truyền thống. Thực hiện Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay đã có 142 
sản phẩm OCOP, đạt từ 3 - 4 sao, trong đó 28 sản 
phẩm đạt 3 sao, 114 sản phẩm đạt 4 sao. 

Tuần hàng là hoạt động giúp cho các chủ thể 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Thạch 
Thất được giao thương, trao đổi kinh nghiệm, kết 
nối tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để 
tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng phục vụ những nhu cầu 
thiết thực của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương, đồng thời cũng tạo những 
trải nghiệm phong phú và ấn tượng thân thiện, sâu 
sắc về văn hóa, con người huyện Thạch Thất./.

Nguyễn Vàn

tác nhân chuỗi rau, thịt ở Hà Nội được lựa chọn 
triển khai trong giai đoạn đầu là Hợp tác xã sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức 
(huyện Gia Lâm), chuỗi thịt của Hợp tác xã Hoàng 
Long (huyện Thanh Oai), chợ Văn Đức (huyện Gia 
Lâm), các chợ Kim Quan, Thượng Thanh (quận 
Long Biên). Ngoài hỗ trợ một số trang thiết bị phục 
vụ cho việc kiểm soát và cải thiện an toàn thực 
phẩm, các hợp tác xã điều hành sản xuất được Dự 
án hỗ trợ xây dựng hệ thống số hóa quản lý kế 
hoạch sản xuất, hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây 
dựng bộ quy chế và thành lập nhóm giám sát cộng 
đồng với thành phần là các nông dân giỏi, nhằm 
giám sát, quản lý, hướng dẫn các hộ nông dân sản 
xuất, sơ chế an toàn, đúng quy định của các hệ 
thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Điểm khác biệt trong hoạt động triển khai của 
Dự án là có sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái 
cộng đồng bao gồm các trường: Mầm non, tiểu 
học, trung học; Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông 
dân, Tổ dân phố, Ban quản lý chợ… nơi dự án 
được triển khai.

Tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, đến nay, 
thành phố Hà Nội đã xây dựng và phát triển 159 
chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông, 

lâm, thủy sản. Trong đó, có 53 chuỗi sản phẩm 
có nguồn gốc động vật, 106 chuỗi sản phẩm có 
nguồn gốc thực vật. Thành phố Hà Nội cũng đã ký 
kết hợp tác với 43 tỉnh, thành phố phát triển hơn 
900 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản 
phẩm, đặc sản vùng miền, hỗ trợ lưu thông hàng 
hóa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Như Tiệp, 
Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển 
thị trường, Phó Trưởng ban chỉ đạo dự án cho 
rằng, việc bảo đảm an toàn thực phẩm hướng tới 
thực hiện mục tiêu kép, đó là bảo đảm sức khỏe 
người dân và phát triển bền vững. Ngày càng có 
nhiều quy định của quốc tế và Việt Nam nên phải 
kiểm soát từ sản xuất đến sơ chế, chế biến tiêu thụ 
nông sản trên thị trường.

Với sự hỗ trợ từ Dự án “An toàn thực phẩm vì 
sự phát triển”, người tiêu dùng không chỉ tiếp cận 
các mặt hàng rau, thịt an toàn mà còn biết cách 
bảo quản, chế biến bảo đảm dinh dưỡng cho bữa 
ăn gia đình. Cùng với đó, các tác nhân sẽ xây dựng 
hệ thống để tự kiểm và vận hành chuỗi giá trị rau, 
thịt có hiệu quả, qua đó, giáo dục, truyền thông để 
xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm./.

Nguyễn Vàn
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BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO GIA SÚC, GIA CẦM

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Hiện nay, các địa phương trong toàn huyện 
Thạch Thất đang tập trung triển khai công tác tiêm 
phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm. Để phòng 
dịch cho đàn vật nuôi, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, 
thì việc thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh 
bằng vắc xin sẽ giảm thiểu được nguy cơ phát sinh 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần ổn 
định phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn, 
ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát, đảm bảo an sinh 
xã hội.

 Để nâng cao hiệu quả tiêm phòng vắc xin cho 
đàn vật nuôi, thì cán bộ tiêm phòng, người chăn 
nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Một là: Bảo quản vắc xin đúng quy định, 
vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 80C 
(trừ các loại vắc xin chịu nhiệt) trong ngăn mát 
của tủ lạnh hoặc trong các thùng bảo ôn có đá 
giữ lạnh. Nên để vắc xin ở ngăn giữa của tủ lạnh, 
không nên để ở cánh tủ lạnh, ngăn lạnh ngay sát 
với ngăn đá hoặc ngăn dưới cùng vì ở đó nhiệt độ 
không đảm bảo.

Trong quá trình đi tiêm phòng, cần bảo quản 
vắc xin trong các thùng bảo ôn hoặc thùng xốp có 
đá, nắp của thùng phải luôn được đóng chặt, không 
để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin. Tuyệt đối không 
để vắc xin tiếp xúac trực tiếp với đá.

- Hai là: Thực hiện tiêm phòng vắc xin đúng quy 
trình kỹ thuật, cần tiêm phòng hàng năm cho đàn 
gia súc, gia cầm trước mùa phát bệnh, cụ thể: tiêm 
vào 2 vụ chính trong năm: vụ Xuân vào khoảng 
tháng 3 - 4 và vụ Thu vào khoảng tháng 8 - 9; ngoài 
ra phải thường xuyên tiêm bổ sung cho đàn vật 
nuôi mới nhập về.

Chú ý kiểm tra hạn sử dụng của vắc xin; kiểm 
tra chủng loại vắc xin có đúng nhu cầu sử dụng 
không; kiểm tra số lô, số liều trong một lọ; không 
dùng lọ vắc xin có hiện tượng tách pha nước hoặc 
bị nứt, vỡ. Đồng thời, ghi chi tiết các thông số của lọ 
vắc xin trong sổ theo dõi tiêm phòng để giải quyết 
khi có sự cố về sau.

Trước khi tiêm phòng cần nâng nhiệt độ của lọ 
vắc xin lên khoảng 250C; lắc kỹ lọ vắc xin; cần tiêm 
đủ liều lượng, đúng đường tiêm, đúng vị trí và độ 
tuổi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không được 
tiêm vắc xin cho con vật đang ốm, nghi mắc bệnh, 

động vật quá gầy yếu. Đối với động vật mang thai 
cần thao tác nhẹ nhàng để tránh sảy thai.

Khi tiêm cùng một lúc nhiều loại vắc xin thì 
không nên trộn lẫn vào nhau hoặc tiêm ở cùng một 
vị trí mà phải tiêm ở các vị trí khác nhau.

Dụng cụ tiêm phòng (bơm, kim tiêm) phải đảm 
bảo tiệt trùng. Tốt nhất là luộc sôi để nguội trước 
khi sử dụng; không dùng các loại hóa chất như cồn, 
cồn Iod, sút,... để sát trùng bơm kim tiêm. 

Lọ vắc xin đã pha hoặc đã cắm kim tiêm chỉ sử 
dụng trong ngày, không dùng cho ngày hôm sau. 
Chú ý thay kim trong quá trình tiêm, nên dùng 1 
kim/1 con gia súc, 1 kim/1 đàn gia cầm. Các lọ vắc 
xin đã sử dụng, bơm, kim tiêm cần phải được thu 
gom và tiêu hủy theo quy định. 

- Ba là, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng gia 
súc, gia cầm trước, trong và sau thời gian tiêm 
phòng để đảm bảo vật nuôi có sức khỏe tốt, tăng 
hiệu quả đáp ứng miễn dịch. Bên cạnh đó cần giám 
sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 
trong các giai đoạn này; báo cáo cơ quan thú y và 
chính quyền địa phương khi có dịch bệnh phát sinh 
để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh 
bùng phát, lây lan trên diện rộng. 

- Bốn là, nên mua vắc xin ở những địa chỉ tin 
cậy, được cấp phép bán vắc xin, có đủ phương tiện, 
trang thiết bị cho việc bảo quản vắc xin.

Một số loại vắc xin được sử dụng để tiêm phòng 
định kỳ và phục vụ người chăn nuôi hiện nay là: 
+ Vắc xin LMLM, Vắc xin Aftovax vô hoạt type 
O1Manisa + 003-39 +A.

+ Vắc xin LMLM: Vắc-xin LMLM Aftovax vô hoạt 
type O1Manisa+ O3039+A. 

+ Vắc xin THT trâu, bò: Vắc xin vô hoạt keo 
phèn.

+ Vắc xin Viêm da nổi cục ( VDNC) trên trâu, 
bò: Lumpyvac .

+ Vắc xin Viêm  Dại trên chó, mèo: Vắc xin dại 
Rabinsin vô hoạt.

+ Vắc xin Cúm gia cầm: Navet -Vifluvac 2 chủng 
A/H5N1. Đối với vắc xin Cúm khuyến cáo lựa chọn 
các loại vắc-xin có hiệu lực bảo hộ đối với vi-rút Cúm 
gia cầm đang lưu hành tại địa phương.

+ Vắc xin kép lợn: Dịch tả + Phó thương hàn + 
Tụ huyến trùng. Vắc xin được tích hợp 3 bệnh trong 
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XỬ LÝ BẢO QUẢN CỦ GIỐNG HOA LILY
1. Phân loại đóng gói củ giống
Sau khi thu hoa 30 - 45 ngày, lá khô hết ta 

thu hoạch củ giống. Khi đào lên hong khô 1 - 2 
ngày, rũ bỏ đất, cắt bỏ trụ thân khô sau đó phân 
loại. Thường căn cứ vào độ lớn của củ để phân 
loại. Những củ có đường kính nhỏ hơn 3cm, dinh 
dưỡng kém, trồng sẽ cho hoa chất lượng thấp, 
không nên sử dụng làm củ giống để trồng hoa 
thương phẩm.

Sau khi phân loại, tiến hành tiêu độc bằng 
Foocmalin 40% pha theo tỷ lệ 1/80 lần ngâm 
trong 30 phút sau đó lấy ra rửa sạch, hong khô, 
rồi đóng vào thùng. Trong thùng nên lót 1 lượt 
nilon sáng, một lớp mùn cưa, đặt một lớp củ, cứ 
tiếp tục như vậy cho đến khi đầy thùng rồi dùng 
nilon gói lại, trên mặt thùng đục một số lỗ để 
thông khí, mỗi thùng đựng 500 - 700 củ.

2. Bảo quản xử lý củ ở nhiệt độ thấp
Củ lily phải được xử lý ở nhiệt độ thấp trong 

kho lạnh để phá ngủ thì mới trồng được.
Cách làm là xếp các thùng củ giống trong kho 

thành từng lớp một, đáy thùng phía dưới cũng cần 
kê cách mặt đất 5cm, và đặt cách tường khoảng 
10cm, mỗi lớp thùng cũng phải cách nhau một 
khoảng trống 8 - 10cm, lớp trên cùng phải cách 
mái nhà 50 - 80cm. Nhiệt độ bảo quản củ duy trì ở 
2 - 50C. Nếu nhiệt độ biến đổi lớn quá sẽ dẫn đến 
có hại cho sự nảy mầm của củ. Thời gian từ khi 
đưa vào bảo quản đến lúc nảy mầm là 6 - 8 tuần. 
Nói chung thời gian bảo quản càng dài thì thời 
gian ra hoa càng ngắn; nhưng thời gian bảo quản 
quá dài thì số lượng mầm hoa ít đi. Ngoài ra trong 
thời gian bảo quản cần thường xuyên kiểm tra độ 
ẩm trong thùng, luôn đảm bảo cho mùn cưa ẩm 
ướt, nếu thấy khô phải phun nước ngay. Cần chú 
ý không làm ướt nilon hoặc để nilon đọng nước, 
nếu không củ sẽ bị thối. Cần định kỳ thay khí kho 

lạnh, sao cho không khí trong kho luôn được tươi 
mới, thường thay khí vào ban đêm để tránh nhiệt 
độ biến đổi lớn. Củ giống đã qua xử lý lạnh sau 
khi lấy ra phải đặt ở điều kiện 10 - 150C, không 
được phơi ra nắng, sau 12 giờ thì đem trồng ngay, 
không nên để lâu.

3. Bảo quản đông lạnh củ giống
Nếu cần phải bảo quản củ giống trong thời gian 

dài thì phải xử lý đông lạnh. Cách làm như sau:
Đóng gói củ giống trong túi nilon, trộn vào 

một ít mùn cưa hoặc than mùn ướt. Xử lý đông 
lạnh yêu cầu cần nhiệt độ ổn định từ -2 đến -10C. 
Nếu nhiệt độ tăng, củ giống bị tan băng, lúc đó 
không xử lý tiếp được nữa nếu không củ sẽ bị 
hại. Trong quá trình xử lý đông lạnh củ giống, cần 
phải rút ngắn thời gian từ khi đóng gói đến lúc 
vào kho lạnh.

Duy trì nhiệt độ đông lạnh ổn định đặc biệt 
quan trọng, chỉ cần biến động nhỏ sẽ dẫn đến 
đông cứng củ hoặc củ này mầm. Nhiệt độ đông 
lạnh tùy theo các giống bảo quản nhưng dao 
động trong khoảng từ -1,5 đến -2,50C.

Nói chung Lily có thể bảo quản lạnh 1 năm, 
nhưng nếu thời gian bảo quản quá dài (vượt quá 
nửa năm) thì số mầm hoa giảm và nụ thường bị 
rụng sớm.

Sau khi lấy ra khỏi kho lạnh cần phải đặt ở 10 
- 150C cho quen dần với môi trường rồi tăng dần 
nhiệt độ lên và sau đó trồng ngay. 

4. Vận chuyển
Vì củ giống Lily cần được bảo quản trong môi 

trường ẩm ướt, để lộ ra ngoài củ giống dễ bị mất 
nước và mất sức nảy mầm. Vì vậy, khi vận chuyển 
củ giống yêu cầu công cụ vận chuyển phải được 
đóng kín và cố gắng vận chuyển bằng thùng 
lạnh./.

TX (Theo Viện Nghiên cứu rau quả)

mỗi chai, thuận tiện cho việc tiêm phòng.
- Các loại vắc xin khác như: E. coli sưng phù 

đầu trên lợn, Tụ huyết trùng gia cầm, Newcastle, 
viêm gan vịt, dịch tả vịt…

Để chăn nuôi có hiệu quả, ngoài việc tiêm 
phòng vắc xin người chăn nuôi cũng cần thực hiện 
các biện pháp như: định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc môi trường, dụng cụ chăn nuôi; chăm sóc, nuôi 

dưỡng tốt; mua con giống ở những cơ sở có uy tín, 
có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y 
và các điều kiện vệ sinh thú y khác nhằm chủ động 
bảo vệ đàn vật nuôi trước dịch bệnh, góp phần phát 
triển ngành chăn nuôi của địa phương theo hướng 
an toàn và bền vững./.

Vương Thị Chung - Trạm KN Thạch Thất
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HỖ TRỢ TẬP HUẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, NĂNG LỰC QUẢN LÝ
HỢP ĐỒNG, QUẢN LÝ CHUỖI VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị 
quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 
2023 về một số chính sách phát triển nông nghiệp 
thành phố Hà Nội, trong đó có chính sách hỗ trợ 
tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, 
năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát 
triển thị trường.

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng:
a) Đơn vị, tổ chức được cấp có thẩm quyền 

giao tập huấn theo kế hoạch, dự toán hàng năm.
b) Giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao 

tác kỹ thuật tham gia giảng dạy; cán bộ quản lý 
lớp tập huấn.

c) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao 
động trực tiếp trong các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình sản xuất, 
chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi sản phẩm nông 
nghiệp. Mỗi học viên được hỗ trợ tham gia 01 
lần/01 nội dung tập huấn.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:
a) Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ 

lớp tập huấn; văn phòng phẩm; nước uống; thuê 
phương tiện đi thực tế, hội trường, trang thiết bị 
phục vụ lớp tập huấn; vật tư thực hành (nếu có): 
Mức chi theo đơn giá, định mức chi tiêu tài chính 
hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành hoặc theo hợp đồng thực tế.

b) Chi bồi dưỡng giảng viên, hướng dẫn viên 
thực hành thao tác kỹ thuật (một buổi giảng được 
tính bằng 4 tiết học):

Giảng viên là tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố 
trả tiền công giảng dạy mức 1.200.000 đồng/buổi.

Giảng viên có trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực 
nông nghiệp hoặc tương đương trả tiền công giảng 
dạy mức 1.000.000 đồng/buổi.

Giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác 
kỹ thuật có trình độ kỹ sư và tương đương trả tiền 
công giảng dạy, mức 600.000 đồng/buổi.

c) Chi hỗ trợ cho học viên:
Hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày/học viên.
Hỗ trợ tiền đi lại đối với học viên học xa nơi cư 

trú từ 15 km trở lên theo mức 150.000 đồng/học 
viên/lớp tập huấn.

d) Thời gian tập huấn: Tối đa không quá 03 
ngày/lớp. Đối với các lớp tập huấn đã quy định 
trong chương trình khung của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn: Nội dung và thời gian thực 
hiện theo Chương trình khung của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp 
huyện, cấp thành phố./.

NT (TH)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 01 - 03, khu vực chịu ảnh hưởng của 

rìa Tây nam áp cao lục địa kết hợp rìa Tây xoáy 
thuận nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. Ngày 
4,5 ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc 
Bộ sau hoạt động yếu. Khoảng từ ngày 08 - 10 ảnh 
hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động 
mạnh dần.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 03 và ngày 06, 07: Mây thay đổi, 

ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông 
vài nơi. Gió Đông đến Đông nam cấp 2.

 Ngày 04, 05 và từ ngày 08 - 10: Nhiều mây, 
có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông 
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió 
Đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình: 28.0 - 29.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 34 - 360C.
Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến: 50 - 80mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 30 - 40 giờ./. 

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ
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HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ DO PHỤ NỮ THAM GIA QUẢN LÝ VÀ TẠO VIỆC LÀM 
CHO LAO ĐỘNG NỮ ĐẾN NĂM 2030

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 9

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế 
hoạch số 210/KH-UBND về việc thực hiện Đề án 
“Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo 
việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thành phố 
Hà Nội, đến năm 2030”.

Kế hoạch triển khai trong thời gian 8 năm, từ 
năm 2023 đến năm 2030, nhằm xác định rõ trách 
nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong việc 
chủ trì, tham mưu, phối hợp với các Sở, ban, ngành 
Thành phố, cấp ủy và chính quyền địa phương, các 
tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện những 
nhiệm vụ được giao; Nâng cao vai trò, nhận thức 
và trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và xã hội về 
các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 
Phát huy được nội lực của các thành viên hợp tác 
xã (HTX); Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 
và phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, 
tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nữ trên địa 
bàn thành phố Hà Nội; Ưu tiên các HTX trong lĩnh 
vực nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh các sản 
phẩm làng nghề đặc trưng của Hà Nội; dịch vụ du 
lịch trải nghiệm; ứng dụng khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đề án đề ra mục tiêu, đến năm 2025 củng cố, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít 
nhất 30 hợp tác xã, 40 tổ hợp tác do phụ nữ tham 
gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ 
thành lập và nâng lên thành 45 HTX, 80 tổ hợp tác 
vào năm 2030; Tạo việc làm ổn định cho ít nhất 
600 thành viên, lao động nữ trong HTX và 400 lao 
động nữ trong tổ hợp tác, nâng lên là 900 thành 

viên, lao động nữ trong HTX và 800 lao động nữ 
trong tổ hợp tác vào năm 2030; Tư vấn, hỗ trợ 
thành lập mới 06 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, 
điều hành tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và 
lên thành 15 HTX vào năm 2030. 

Đồng thời, cả 2 giai đoạn phấn đấu 100% nữ 
quản lý của  đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 
lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của HTX; 100% HTX do phụ nữ 
tham gia quản lý, điều hành được Hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu, đăng ký nhãn mác, tuy xuất nguồn 
gốc và phát triển hệ thống phấn phối sản phẩm 
dịch vụ; 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát 
triển kinh tế tập thể, HTX được tập huấn nâng cao 
kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, 
phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND thành 
phố đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: 
Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận 
thức về phát triển kinh tế tập thể, HTX; củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do 
phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo nhiều 
việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng 
các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, 
tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do 
phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc 
làm cho phụ nữ; nâng cao chất lượng công tác chỉ 
đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát 
triển kinh tế tập thể, HTX; tăng cường hợp tác 
quốc tế và nguồn lực xã hội hóa,…/.

TX (TH)

1. Cây trồng, bảo vệ thực vật
- Thu hoạch lúa mùa trà sớm để tranh thủ đất 

trồng các cây rau màu vụ đông sớm. Thu hoạch 
đậu tương và lạc hè thu, chú ý phơi khô bảo quản 
đúng kỹ thuật để làm giống gieo trồng vụ đông.

- Chú ý phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, đặc biệt 
chú ý sâu đục thân, rầy nâu và chuột gây hại trên 
trà lúa mùa muộn và trên diện tích cấy các giống 
lúa thơm, lúa đặc sản, nếp cái hoa vàng…

- Tranh thủ thời vụ để trồng đậu tương trên đất 
mùa sớm mới thu hoạch xong. Các giống đậu tương 
có thời gian sinh trưởng trung bình: DT84, ĐT51, 
ĐT26, DT90... gieo xong trước 30/9. Các giống ngắn 
ngày như: ĐT12, Đ8, ĐVN9 gieo đến 5/10. 

- Trồng các giống ngô dài ngày trên đất bãi 
và đất lúa mùa sớm mới thu hoạch xong trước 
25/9. Trên đất cấy lúa vụ mùa trồng các giống ngô 
trung ngày như: NK4300, NK6654, LVN4,… gieo 
xong trước 30/9 (Để tranh thủ thời vụ nên gieo 
ngô trong bầu trước khi trồng ra ruộng khoảng 1 
tuần). Với các giống ngô ngắn ngày, ngô nếp gieo 
xong trước 5/10. Tăng tỷ lệ diện tích ngô quà và 
ngô sinh khối để làm thức ăn chăn nuôi.

- Trồng lạc thu đông xong trước 25/9 bằng kỹ 
thuật che phủ nilon đúng kỹ thuật để đạt năng 
suất cao. Sử dụng các giống lạc: L14, L18, L27, Sán 
dầu 30 có năng suất cao, kháng bệnh héo xanh vi 
khuẩn, gỉ sắt, đốm nâu. 
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HÀ NỘI ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Theo phương án tại Quyết định số 4202/QĐ-
UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, 23 thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở NN&PTNT sẽ được đơn giản hoá, với thời gian 
thực hiện một thủ tục giảm ít nhất là 0,5 ngày và 
nhiều nhất là 2 ngày.

Các thủ tục sẽ được đơn giản hoá thuộc 8 lĩnh 
vực: nông nghiệp; bảo hiểm nông nghiệp; khoa 
học, công nghệ và môi trường; bảo vệ thực vật; 
thú y; thuỷ sản; thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai; 
lâm nghiệp.

Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp có 1 thủ tục: phê 
duyệt kế hoạch khuyến nông; lĩnh vực bảo hiểm 
nông nghiệp có 2 thủ tục: chỉ trả phí bảo hiểm 

nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; 
chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông 
nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông ngiệp.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường 
có 2 thủ tục: công nhận doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, công nhận lại doanh 
nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lĩnh vực bảo vệ thực vật có 2 thủ tục: cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 
thực vật; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Lĩnh vực thú y có 2 thủ tục: cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; cấp giấy 
xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

- Thu hoạch cây ăn quả như: nhãn chín muộn, 
bưởi, na... cắt tỉa cành, chăm bón cho các vườn 
cây đã thu hoạch quả,… trồng cây ăn quả vụ thu, 
trồng các loại hoa theo thời gian sinh trưởng của 
từng giống. Áp dụng bao buồng chuối để hạn chế 
sâu đục quả, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
ở giai đoạn thu quả, đảm bảo sản xuất an toàn 
theo chuỗi.  

- Sử dụng các loại giống mới, gieo trồng tập 
trung để thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý và 
tiêu thụ sản phẩm. Chú ý điều khiển hoa nở vào 
các dịp Lễ, Tết để tăng hiệu quả kinh tế.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 
sâu bệnh và tổ chức phòng trừ kịp thời. Chú ý bọ 
rầy, sâu đục thân, bệnh khô vằn, chuột hại lúa; 
bệnh xoăn lá, bệnh chết xanh, dòi đục lá, bọ phấn 
hại cà chua; sâu xanh, bọ nhảy, bệnh lở cổ rễ hại 
rau họ hoa thập tự; dòi đục ngọn, bệnh lở cổ rễ 
hại đậu tương đông; sâu cắn lá, sâu keo mùa thu, 
bệnh huyết dụ hại ngô, sâu đục cành, nhện lông 
nhung hại nhãn vải; rầy chổng cánh, sâu đục cành, 
ruồi đục quả, bệnh loét, sẹo hại cây ăn quả có 
múi; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh đốm 
lá hại chè; đốm lá, sâu đục nụ hại cây hoa hồng, 
hoa cúc. 

2. Chăn nuôi thú y
- Tránh stress cho gia súc, gia cầm bằng các 

biện pháp tăng cường dinh dưỡng, vitamin, môi 
trường chuồng nuôi không thay đổi.

- Tiêm phòng đại trà văc xin đợt 2 trong năm 
cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt tiêm phòng đầy 
đủ các loại vắc xin Cúm gia cầm, lở mồm long 
móng gia súc, tai xanh, dịch tả lợn, dại chó, mèo,...

- Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, bổ sung 

các loại vitamin, khoáng chất nhằm nâng cao sức 
đề kháng cho con vật. Đối với trâu, bò, nhất là bò 
sữa cần cân đối lượng thức ăn thô xanh và thức 
ăn tinh. Đối với lợn và gia cầm có thể bổ sung vào 
thức ăn, nước uống một số vitamin, khoáng chất, 
điện giải cho con vật ăn trực tiếp; đảm bảo vệ sinh 
chuồng trại, khi thời tiết thay đổi cần chú ý che 
chắn chuồng trại tránh mưa tạt, gió lùa.

- Thống kê, báo cáo số liệu chăn nuôi vào ngày 
15 hàng tháng.

3. Thủy sản 
- Tuyển chọn, phân đàn cá bố mẹ đưa vào nuôi 

xử lý gầy và bắt đầu nuôi vỗ cá bố mẹ (cá chép).
- Đẩy mạnh ương nuôi cá giống, cá thịt.
- Cho ba ba sinh sản.
- Phòng bệnh đốm đỏ, bệnh xuất huyết, bệnh 

trùng mỏ neo,... cho đàn cá nuôi.
4. Thủy lợi
Điều tiết nước mặt ruộng cho lúa mùa ở giai 

đoạn chuẩn bị thu hoạch, và làm đất cho cây vụ 
đông hợp lý trong tình hình mưa bão có thể bất 
thường xảy ra. Sẵn sàng ứng phó với các trận bão 
đổ bộ, các đợt áp thấp nhiệt đới, các trận mưa do 
ảnh hưởng của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới. 
Đảm bảo chế độ tuần tra canh phòng các công 
trình đê kè, hồ đập để phát hiện sớm các sự cố xảy 
ra trước các trận bão. Đề phòng sạt lở đê kè, khi 
có bão, lũ lớn hoặc trường hợp thực thi phương án 
phân lũ qua đập Đáy… Các sự cố về đê, kè cống, 
bờ kênh mương phải được tập trung cao nhất mọi 
lực lượng, phương tiện để xử lý ngay từ đầu, không 
để xảy ra tình trạng bị động trước thiên nhiên./.

TTKN
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GIẢM RỦI RO THIÊN TAI TỪ CỘNG ĐỒNG
Thiếu kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó 

làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai đang là thực 
trạng ở nhiều địa phương hiện nay. Để giảm tổn 
thất, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều 
giải pháp, trong đó, đặc biệt chú trọng giải pháp 
nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ hệ thống đê 
điều, công trình thủy lợi và kỹ năng phòng, chống 
thiên tai cho cộng đồng.

Gia tăng rủi ro thiên tai
Đê điều có vai trò đặc biệt quan trọng trong 

phòng, chống lũ lụt. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại 
công trình này có xu hướng gia tăng về số lượng, 
phức tạp về tính chất.

Thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng, 
chống thiên tai (Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội) 
cho thấy, trên địa bàn thành phố năm 2021 phát 
sinh 59 vụ vi phạm pháp luật đê điều, năm 2022 
là 75 vụ, 6 tháng đầu năm 2023 là 33 vụ. Đối với 
lĩnh vực thủy lợi, tuy giảm về số vụ nhưng quy mô 
và tính chất có xu hướng phức tạp, nghiêm trọng 
hơn. Cụ thể trên địa bàn thành phố, năm 2021 xảy 
ra 348 vụ, năm 2022 là 343 vụ, 6 tháng đầu năm 
2023 là 131 vụ.

Trong những vụ việc nêu trên, nhiều hành vi 
ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hệ thống đê điều, 
thủy lợi, như: Xây dựng công trình, tập kết vật liệu 
xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê, đập hồ, hành 
lang thoát lũ; đổ rác thải sinh hoạt, phế thải xây 

dựng vào lòng dẫn...
Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và 

Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn, 
những hành vi nêu trên không chỉ đe dọa an toàn 
hệ thống phòng chống lũ, lụt mà còn làm gia tăng 
nguy cơ xảy ra sự cố với chính công trình vi phạm...

Ngoài xâm hại công trình, không ít người dân 
trên địa bàn thành phố còn thiếu kiến thức, kỹ 
năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên 
tai, như: Mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, 
lũ, sạt lở đất... khiến gia tăng thiệt hại. Hành động 
phổ biến hiện nay là nhiều người không tìm nơi trú 
tránh khi xảy ra tình huống lốc, sét, gió giật mạnh; 
cố điều khiển phương tiện giao thông qua đoạn 
đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc là câu cá, 
vớt củi khi xuất hiện mưa lũ, ngập lụt; không chủ 
động chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ, 
xuất hiện mưa lớn kèm dông, lốc, sét...

Đặc biệt, trận trượt lở đất xảy ra ngày 4-8 mới 
đây tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) làm nhiều 
ô tô bị ngập trong bùn đất còn cho thấy sự thiếu 
hiểu biết về thiên tai của một bộ phận người dân...

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn
Để giảm tổn thất, từng bước xây dựng cộng 

đồng an toàn trước thiên tai, thành phố Hà Nội đã 
đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp hệ 
thống đê điều, công trình thủy lợi; chỉ đạo các đơn 
vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

Lĩnh vực thuỷ sản có 4 thủ tục: công nhận và 
giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; sửa 
đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và 
trao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc 
địa bàn từ hai huyện trở lên); cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương 
dưỡng giống thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện nuôi trồng thuỷ sản.

Lĩnh vực thủy lợi và phòng, chống thiên tai có 
5 thủ tục: cấp giấy phép cho các hoạt động trồng 
cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh; 
cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm 
vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên 
chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển 
nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức 
thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

3 thủ tục khác thuộc lĩnh vực này là cấp phép 
nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm 

vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND tỉnh; cấp giấy phép hoạt động 
của phương tiện thuỷ nội địa, phương tiện cơ giới, 
trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thuỷ nội 
địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ 
lợi của UBND tỉnh; phê duyệt văn kiện viện trợ 
quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai 
không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương 
tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực lâm nghiệp có 5 thủ tục gồm: phê 
duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm 
sinh; phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững 
của chủ rừng là tổ chức; phê duyệt đề án du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong từng đặc dụng/
phòng hộ đối với khu rừng đặc dụng/phòng hộ 
thuộc địa phương quản lý; chuyển loại rừng đối với 
khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập./.

NT (Theo Báo KTĐT)



Số 24, ngày 30 tháng 08 năm 2023 11

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Cây hoa hồng rụng lá vào mùa mưa, 
xin hỏi cách phòng và trị bệnh cho cây hoa hồng 
rụng lá vào mùa mưa?

Trả lời: Hiện tượng cây hoa hồng rụng lá vào 
mùa mưa là hiện tượng phổ biến.

Nguyên nhân chủ yếu là do: mùa mưa, các cơn 
mưa liên tục, kéo dài, khiến không gian vườn hồng 
ẩm ướt, thân và bộ lá hồng ướt trong nhiều ngày 
liên tục, rất dễ bị các loại nấm bệnh xâm nhập, gây 
hại, gây hiện tượng rụng lá hoa hồng.

Có 2 yếu tố trực tiếp gây hiện tượng cây hoa 
hồng rụng lá:

- Cây hoa hồng dễ nhiễm bệnh đốm đen (Rose 
Black Spot), do thời gian mưa liên tục không kịp 
phát hiện và cũng không thể phun, xịt thuốc phòng 
ngừa.

- Do úng ngập lâu ngày.
Để hạn chế hiện tượng cây hoa hồng rụng lá, 

việc cần làm cho vườn hồng trước mùa mưa:
- Vườn, luống trồng hoa hồng phải có độ cao 

đảm bảo, tiêu thoát nước tốt.
- Chuẩn bị vào mùa mưa, cần tiến hành xới 

vun. Đảm bảo đất ở gốc cây hoa hồng phải xốp, 
thoáng. Cần phun các loại thuốc diệt trừ nấm 
nhằm phòng ngừa các loại bệnh hại, trong đó có 
bệnh đốm đen.

- Tiến hành đốn, tỉa thân lá vào trước mùa 
mưa tạo sự thông thoáng cho bụi cây. Bón bổ sung 
phân bón tổng hợp chuyên dụng cho cây hoa hồng 
tạo sức sinh trưởng và sức đề kháng cho cây./.

TX (Theo nongnghiep.vn)

kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Thực hiện chỉ đạo trên, Văn phòng Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành 
phố, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà 
Nội đã phối hợp với 17 quận, huyện, thị xã tổ chức 
các lớp tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp 
luật đê điều, thủy lợi; nâng cao nhận thức, kỹ năng 
phòng tránh thiên tai cho người dân; diễn tập ứng 
phó, khắc phục hậu quả một số loại hình thiên tai 
thường xảy ra trên địa bàn. Thông qua hoạt động 
này, ý thức, trách nhiệm của người dân, cán bộ 
cấp cơ sở đã bước đầu có chuyển biến.

Sau buổi tuyên truyền phòng ngừa, xử lý vi 
phạm pháp luật đê điều, thủy lợi (do Văn phòng 
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn thành phố, Chi cục Thủy lợi và Phòng, 
chống thiên tai Hà Nội phối hợp UBND huyện 
Chương Mỹ tổ chức tại xã Hoàng Diệu), bà Đặng 
Thị Chiến, người dân địa phương cho biết, nhiều 
năm nay, sông Đáy không xuất hiện lũ lớn nên một 
số người có tư tưởng chủ quan, phó mặc trách 
nhiệm bảo vệ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi 
cho các cấp chính quyền...

“Thông qua buổi tuyên truyền này, chúng tôi 
hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình và sẽ có hành 
động thiết thực bảo vệ công trình phòng chống 
thiên tai. Bên cạnh đó, chúng tôi biết thêm đặc 
điểm thiên tai nơi mình đang sống, sẽ thường 
xuyên theo dõi tình hình thời tiết để biết được 

mức độ ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất. Cùng 
với đó, chúng tôi sẽ tuân thủ hướng dẫn, chỉ đạo 
của các cấp về phòng ngừa, ứng phó các loại hình 
thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn...”, bà 
Đặng Thị Chiến chia sẻ.

Đánh giá về cuộc diễn tập phòng chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn diễn ra trên địa bàn, Chủ tịch 
UBND xã Hòa Phú (huyện Ứng Hòa) Vũ Hữu Gia 
cho biết, địa phương đã rút ra nhiều bài học, trong 
đó, đặc biệt là công tác phối hợp và phân công lực 
lượng làm nhiệm vụ kiểm soát ẩn họa trong thân 
đê, xử lý giờ đầu các sự cố, bảo đảm an ninh trật 
tự, an toàn tuyến đê. Thông qua diễn tập, chính 
quyền và nhân dân địa phương đánh giá đúng khả 
năng sẵn sàng ứng phó, xử lý các sự cố đê điều, 
tình huống thiên tai của các lực lượng liên quan.

Bên cạnh đó, ý thức cảnh giác, tinh thần trách 
nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ phòng, 
chống thiên tai được nâng lên; năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành và khả năng hiệp đồng của 
các ban, ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn 
được củng cố...

Cùng với tập dượt kỹ năng ứng phó, sự chủ 
động, chuẩn bị sớm của người dân và chính quyền 
địa phương chính là giải pháp hiệu quả nhất để 
phòng tránh thiên tai, giảm tác động của thời tiết 
cực đoan và giảm thiệt hại./.

NT (Theo Báo HNM)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GẠO THƠM BỐI KHÊ
Là vùng trồng lúa trọng điểm của huyện Thanh 

Oai, trong những năm qua, xã Tam Hưng đã xây 
dựng thành công thương hiệu “Gạo thơm Bối Khê”, 
với hai dòng sản phẩm là bắc thơm số 7 và nếp cái 
hoa vàng. Đây cũng là 2 sản phẩm tiêu biểu đạt 
4 sao trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP).

Xã Tam Hưng có 100% diện tích đất nông 
nghiệp đều trồng lúa. Theo Giám đốc Hợp tác xã 
Nông nghiệp Tam Hưng Đỗ Văn Kiên, hiện toàn 
xã có gần 730 ha lúa chất lượng cao, trong đó có 
250 ha lúa nếp cái hoa vàng, còn lại là giống bắc 
thơm số 7 cùng một số giống lúa khác. Do có tới 
50% diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP, nên mỗi 
năm vùng lúa Tam Hưng cung cấp 1.000 - 1.400 
tấn gạo chất lượng cao cho thị trường.

Nói về sự hồi sinh và phát triển của cây lúa 
trên đất Tam Hưng, bà Lê Thị Hải (thôn Song Khê, 
xã Tam Hưng) chia sẻ, với phương thức canh tác 
cũ, giống lúa thuần, năng suất cũng như chất 
lượng lúa thấp, nhiều nông dân không mặn mà với 
cây lúa. Song, từ năm 2012, Tam Hưng được chọn 
tham gia Chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất 
lượng cao của thành phố, các giống lúa chất lượng 
cao được đưa vào gieo cấy và ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất. Giá trị cây lúa bắt đầu tăng cao từ 
thời điểm đó.

Từ những mô hình điểm ban đầu, mỗi vụ, 
Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng đều mở rộng 
diện tích lúa chất lượng cao. Thay vì sản xuất lúa 
gạo với số lượng lớn, hợp tác xã tập trung phát 
triển các giống lúa có hàm lượng dinh dưỡng cao, 
hương vị thơm ngon. Năm 2014, sản phẩm “Gạo 
thơm Bối Khê” được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) công nhận nhãn hiệu tập thể, 
với 2 dòng sản phẩm là gạo bắc thơm số 7 và nếp 
cái hoa vàng.

Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng tiếp tục 
khẳng định thương hiệu “Gạo thơm Bối Khê” khi 
xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo. Giám đốc Hợp 
tác xã Nông nghiệp Tam Hưng Đỗ Văn Kiên cho 
hay, để cây lúa trên đất Tam Hưng đáp ứng được 
yêu cầu, xu hướng mới của thời hội nhập, năm 
2018, hợp tác xã đã triển khai xây dựng chuỗi sản 
xuất lúa gạo với dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc 
biệt, hợp tác xã đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp 
tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ 
sản phẩm, như: Công ty cổ phần Giống cây trồng 

trung ương, Công ty cổ phần Gạo Bảo Minh, Công 
ty TNHH Đông Sơn, Công ty Thái Sơn…

Hiện tại, “Gạo thơm Bối Khê” sau xay xát được 
đóng gói có logo, nhãn hiệu sản phẩm hoặc đóng 
bao lớn theo yêu cầu của khách hàng, với giá bán 
30.000 đồng/kg gạo nếp cái hoa vàng và 18.000 
đồng/kg gạo bắc thơm số 7. Ngoài đối tượng khách 
hàng là các công ty, chuỗi bán hàng thực phẩm an 
toàn, siêu thị, hợp tác xã còn cung cấp gạo cho 
các bếp ăn tập thể, trường mầm non trên địa bàn 
huyện. Nhờ đó, sản phẩm gạo bắc thơm số 7 và 
nếp cái hoa vàng của Tam Hưng đã khẳng định uy 
tín, chất lượng trên thị trường, góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh tế, thu nhập cho nông dân nơi đây. 
Tam Hưng cũng trở thành vùng lúa trọng điểm, 
chất lượng cao, quy mô lớn của Hà Nội.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông 
thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí, với quy trình sản 
xuất khép kín, chất lượng bảo đảm, sản phẩm gạo 
bắc thơm số 7 và nếp cái hoa vàng của Hợp tác 
xã Nông nghiệp Tam Hưng đã được công nhận sản 
phẩm OCOP 4 sao của thành phố.

Với những bước đi định vị thương hiệu trên thị 
trường, thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp Tam 
Hưng tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp 
ứng những tiêu chí của thành phố để sớm đưa 2 
sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng và bắc thơm số 
7 thành sản phẩm OCOP 5 sao. Hợp tác xã cũng 
chuẩn bị hồ sơ tham gia đánh giá sản phẩm OCOP 
đối với sản phẩm gạo Japonica, gạo đài thơm số 
8 và bắc hương số 9, nhằm đa dạng hơn nữa về 
nguồn cung và hướng tới xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn 
Trọng Khiển cho biết, huyện sẽ phối hợp với các 
đơn vị, sở, ngành của thành phố để hỗ trợ xã Tam 
Hưng, Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng trong 
quy hoạch vùng, xây dựng khu sơ chế, chế biến; 
đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới 
thiệu sản phẩm... “Cùng với vùng sản xuất sản 
phẩm “Gạo thơm Bối Khê”, huyện sẽ hình thành 
vùng nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải 
nghiệm, vừa quảng bá nông sản, vừa nâng cao 
đời sống cho người dân địa phương”, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển 
thông tin thêm./.

NT (Theo Báo HNM)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 7 THÁNG NĂM 2023

Đối với các mặt hàng lương thực: Trong 
tuần trước, thị trường gạo thế giới tiếp tục biến 
động khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo bằng việc 
áp thuế 20% với các loại gạo và thông tin Myanmar 
hạn chế xuất khẩu gạo. Những động thái này của 
các quốc gia xuất khẩu gạo có thể sẽ ảnh hưởng tới 
giá loại lương thực này trên thị trường thế giới trong 
ngắn hạn. Trong nước, giá thu mua lúa tại các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng nhẹ. Cùng 
với đó, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng gạo tại Hà 
Nội và các tỉnh thành miền Bắc cũng điều chỉnh 
tăng giá. Gạo tám Thái đang có giá bán dao động 
từ 19.000 - 22.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu 
dao động từ 18.000 - 19.000 đ/kg (tăng 1.000đ/
kg so với thời điểm đầu tháng); gạo Bắc thơm giá 
từ 16.500 - 17.500đ/kg, Gạo nếp cái hoa vàng có 
giá từ 30.000 - 33.000đ/kg; đối với giá bán các mặt 
hàng đậu, đỗ các loại duy trì ổn định; đậu đen có 
giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, đậu đỏ có giá 55.000 - 
60.000đ/kg, đậu xanh tách vỏ có 50.000 - 55.000đ/
kg, lạc nhân giá phổ biến 60.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trong 
tuần qua, giá lợn hơi xuất chuồng có chiều hướng 
giảm nhẹ (khoảng 1.000 - 2.000đ/kg), hiện một số 
trang trại chăn nuôi ở Hà Nội đang xuất bán với giá 
phổ biến từ 59.000 - 60.000đ/kg. Tại chợ, mặt hàng 
thịt lợn đang có giá bán như sau: Thịt lợn mông 
sấn có giá từ 95.000 - 100.000đ/kg; thịt lợn ba chỉ 
giá từ 110.000 - 120.000đ/kg, xương sườn có giá 
110.000đ/kg, thịt bò có giá từ 270.000 - 300.000đ/
kg; gà ta hơi có giá từ 130.000 - 140.000đ/kg, vịt 

nguyên con làm sẵn có giá bán từ 70.000 - 75.000đ/
kg; bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng thủy sản 
cũng duy trì ổn định như sau: Cá chép giá từ 60.000 
- 65.000đ/kg, cá trắm giá từ 70.000 - 75.000đ/kg, 
cua đồng có giá từ 200.000 - 220.000đ/kg, ngao có 
giá 25.000 - 30.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Nhìn 
chung, giá bán lẻ các mặt hàng rau xanh duy trì ổn 
định, riêng các mặt hàng rau gia vị như: hành lá, 
mùi, thì là, xà lách,...vẫn có giá bán ở mức cao. Rau 
cải ngọt có giá từ 25.000 - 30.000đ/kg, rau muống, 
rau ngót có giá từ 7.000 - 8.000đ/mớ, rau mùng tơi 
có giá 7.000đ/mớ, cà chua có giá 20.000 - 25.000đ/
kg, dưa chuột có giá 20.000đ/kg, mướp hương có 
giá 15.000đ/kg, bí đao có giá 12.000 - 15.000đ/kg,… 
Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng trái cây cũng dao 
động như sau: Cam sành có giá 45.000 - 50.000đ/
kg, dưa hấu miền Nam giá 18.000 - 20.000đ/kg, 
dưa vàng có giá 35.000 - 40.000đ/kg, nhãn miền 
Bắc giá 30.000 - 35.000đ/kg, na có giá từ 35.000 - 
40.000đ/kg, thanh long có giá 30.000 - 35.000đ/kg, 
lê có giá từ 35.000 - 40.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Giá bán lẻ một số 
mặt hàng vật tư nông nghiệp đang phổ biến như 
sau: Đạm Ure nội có giá bán phổ biến từ 14.000 
- 15.500đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 
6.500 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 16.000 - 17.000 
đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.500 - 6.000 đ/kg, giá các 
mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật giữ ổn định./.

NB (TH)

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, kim 
ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7 năm 
2023 ước đạt 4,62 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng 
7 năm 2022; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2023 đạt 29,13 tỷ 
USD, song do xuất khẩu các tháng đầu năm giảm 
sâu nên tổng giá tri xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 
vẫn giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 
giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt gần 
15 tỷ USD, tăng 13,2%; giá trị xuất khẩu các sản 
phẩm chăn nuôi đạt 276 triệu USD, tăng 27,4%; 
giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 4,95 tỷ USD, giảm 
25,4%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản đạt 
7,79 tỷ USD, giảm 25,5%; giá trị xuất khẩu đầu vào 
sản xuất đạt 1,13 tỷ USD, giảm 25,1%; giá trị xuất 

khẩu muối đạt 2,7 triệu USD, giảm 11,2%.
Trong 7 tháng đầu năm 2023, châu Á (thị phần 

48,3%), châu Mỹ (thị phần 22,4%), và châu Âu (thị 
phần 11,3%), là các khu vực tiêu thụ nông, lâm, 
thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Hai khu vực còn 
lại gồm châu Phi (chiếm 2%) và châu Đại Dương 
(chiếm 1,4%) có thị phần tương đối nhỏ. Ước tổng 
giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu 
năm 2023 của Việt Nam tới khu vực châu Á đạt 
14,06 tỷ USD, tăng 2,3%; châu Mỹ đạt 6,52 tỷ 
USD, giảm 29,2%; châu Âu đạt 3,29 tỷ USD, giảm 
13,3%; châu Phi đạt 573 triệu USD, tăng 14,1%; và 
châu Đại Dương đạt 408 triệu USD, giảm 25,6%./.

NT (Theo Vinanet.vn)
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Ngày 28 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân Loại 1 9.500 9.500 9.500 9.000 9.000 9.000 9.500 9.500 9.000 9.000

2 Gạo Khang Dân Loại 1 13.000 13.000 12.500 12.500 13.000 12.500 12.500 13.500 12.500 13.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 17.000 17.500 17.000 16.500 16.000 16.000 17.000 17.500 16.000 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 14.500 14.000 13.400 14.000 14.000 14.500 14.500 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.500 17.500 18.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.000 17.000 17.000

7 Gạo tám Thái Loại 1 19.000 20.000 18.000 20.000 19.000 19.000 21.000 20.000 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng Loại 1 29.000 30.000 28.000 29.000 29.000 29.000 31.000 31.000 28.000 29.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 32.000 32.000 30.000 31.000 31.000 31.000 33.000 33.000 30.000 31.000

10 Đậu tương Loại 1 30.000 33.000 32.000 32.000 31.500 31.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 42.000 45.000 43.000 45.000 45.000 45.000 47.000 48.000 43.000 44.000

12 Lạc nhân Loại 1 60.000 60.000 60.000 60.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 65.000 70.00 65.000 65.000 65.000  65.000 70.00 70.00 60.000 65.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.000 11.000 10.500 10.500 10.500 10.000 11.000 10.500 10.000 10.000
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Ngày 28 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê Loại 1 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.500 7.000 6.500 6.500 7.000 7.000 6.500 7.000 7.000 6.500

3 Kali Loại 1 16.000 16.500 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 16.000 16.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.000 5.000

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 20.000 20.000 19.000 20.000 19.000 20.000 20.000 20.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 33.000 34.000 34.000 33.000 34.000 33.000 33.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 24.000 25.000 25.000 24.000 25.000 24.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 21.000 22.000 22.000 21.000 21.000 21.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) Loại 1 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây 
xoài (Cát, Đài 
Loan) (cây)

Loại 1 25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) Loại 1 40.000 27.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12
Giống cây 
bưởi Diễn 
(cây)

Loại 1 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh tứ
quý, không 
hạt (cây)

Loại 1 30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín 
muộn Loại 1 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) Loại 1 1.450.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.400.000

17 Vịt giống lai 
bơ (con) Loại 1 8.000 8.000 7.000 8.000 8.500 8.000 8.000

18
Giống ngan 
Pháp (đực) 
(con)

Loại 1 16.000 14.000 15.000 15.000 15.000 16.000

19 Giống gà mía 
(con) Loại 1 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 13.000 11.500 11.000

20 Giống gà ta lai 
(con) Loại 1 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000
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Ngày 28 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại
Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 95.000 100.000 100.000 95.000 95.000 90.000 110.000 110.000 95.000 95.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 120.000 120.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 270.000 300.000 280.000 280.000 260.000 260.000 280.000 300.000 280.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 250.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 260.000 280.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 110.000 140.000 120.000 120.000 120.000  120.000 140.000 140.000 120.000 120.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 140.000 160.000 150.000 140.000 150.000 150.000 160.000 160.000 150.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 65.000 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 80.000 80.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi Loại 1 65.000 70.000 70.000 65.000  70.000 70.000 70.000 75.000 65.000 65.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 85.000 90.000 85.000 80.000 85.000 85.000 90.000 90.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.200 3.500 3.300 3.200 3.300 3.200 3.500 3.500 3.200 3.200

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

18 Cá quả Loại 1 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 130.000 140.000 140.000 120.000 120.000

19 Ngao Loại 1 25.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua đồng Loại 1 180.000 200.000 170.000 180.000 170.000 180.000 200.000 220.000 180.000 180.000
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Ngày 28 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng- 
Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Cam sành Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 15.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 18.000 15.000 15.000

3 Dưa lưới vàng Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

4 Xoài Úc Loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 45.000 45.000 35.000 40.000

5 Lựu hạt mềm Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

6 Lê Thái Loại 1 35.000 45.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

7 Bơ sáp Loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

8 Thanh long 
ruột đỏ Loại 1 30.000 35.000 30.000 35.000 35.000 3.000 40.000 40.000 35.000 35.000

9 Nho Loại 1 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000

10 Cà chua Loại 1 18.000 25.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 25.000 18.000 18.000

11 Bí đao Loại 1 12.000 13.000 12.000 12.000 12.000 13.000 15.000 15.000 12.000 13.000

12 Khoai tây Loại 1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000

13 Rau dền (mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 5.000 5.000

14 Rau muống 
(mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000

15 Cải thảo Loại 1 12.000 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 14.000 14.000 12.000 12.000

16 Dưa chuột Loại 1 15.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 15.000 15.000

17 Bắp cải Loại 1 12.000 15.000 12.000 11.000 10.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000

18 Rau ngót Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000

20 Hoa ly (cành) Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 7.000 7.000 6.000 7.000 6.000 6.000   8.000 8.000 6.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 08 năm 2023

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Bắc Giang Yên Bái Lào Cai

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.000 8.000 8.000

2 Đậu t ương Loại 1 30.000 30.000 30.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 60.000 60.000 60.000

4 Lạc nhân Loại 1 59.000 59.000 58.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 59.000 58.000 58.000

7 Thịt ba chỉ Loại 1 120.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi Loại 1 120.000 120.000 120.000

9 Vịt hơi Loại 1 55.000 55.000 55.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 6.500 6.500 6.500

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 15.000 15.000 15.000

14 Nhãn Loại 1 320.000 30.000 30.000

15 Chôm chôm Loại 1 35.000 35.000 35.000

16 Khoai tây Loại 1 15.000 15.000 15.000

17 Dưa chuột Loại 1 18.000 18.000 18.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 20.000 20.000 20.000

19 Cà chua Loại 1 15.000 15.000 15.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 55.000 55.000 55.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

1

Hợp tác xã chăn nuôi 
dịch vụ tổng hợp 

Đông Lỗ 
Đại diện: 

Dương Văn Hợi

Xã Đông Lỗ, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0387.898.845

Chuyên cung cấp trứng vịt. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

2

Hợp tác xã Dịch vụ 
nông nghiệp 
Vĩnh Thượng

Đại diện: 
Nguyễn Xuân Nghĩa

Xã Sơn Công, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0988.045.018

Chuyên cung cấp rau, củ, quả các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Đoàn Xuân Sáng 

Đại diện: 
Đoàn Xuân Sáng 

Xã Hòa Phú, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0973.974.206

Chuyên cung cấp bánh gai. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

4

Công ty cổ phần 
Quốc tế HALICOS

Đại diện:
Tạ Thị Thanh Trà

Số 617, đường Vũ Tông 
Phan, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 0798.533.331

Chuyên cung cấp gà ủ muối, thịt 
trưng mắm tép. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Quang Nam Oanh 

Đại diện:
Nguyễn Quang Nam Oanh 

Xã An Thượng, 
huyện Hoài Đức, 

Hà Nội
ĐT: 0902.299.458 

Cung cấp sản phẩm bánh đa nem. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Lạc Hồng 
Đại diện: 

Nguyễn Ngọc Nam 

Xã Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, 

Hà Nội 
ĐT: 0967.068.118

Chuyên cung cấp miến đậu xanh các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Loan Phú 
Đại diện: 

Nguyễn Thị Loan

Xã Yên Sở, 
huyện Hoài Đức, 

Hà Nội
ĐT: 0365.433.025

Chuyên cung cấp bánh gai. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Hoàng Nguyên 

Đại diện: 
Đoàn Hữu Thịnh

Xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, 

Hà Nội 
ĐT: 0975.393.655

Cung cấp sản phẩm bún khô. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
VINA BIS CA 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quang

Xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0988.902.633

Chuyên cung cấp các sản phẩm kẹo lạc, 
kẹo dồi, kẹo ngũ cốc, bánh nướng, bánh 
dẻo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

2

Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp 

Bạch Trữ
 Đại diện: 

Nguyễn Công Đinh

Xã Tiến Thắng, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0972.478.288

Chuyên cung cấp sản phẩm rau tía tô, 
rau húng các loại. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Hợp tác xã dịch 
vụ tổng hợp Nông 
nghiệp Thọ Lộc 

Đại diện: 
Chu Đức Biên

Xã Thọ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0964.273.767

Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả 
các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Đàm Vũ Toàn 

Đại diện:
Đàm Vũ Toàn

Xã Sen Phương, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0979.765.121

Chuyên cung cấp sản phẩm rượu tẻ 
trắng, rượu nếp cái hoa vàng Làng Phúc. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Hồng Kha

Xã Hợp Tiến, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0968.431.102

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức 
và các vùng lân cận.

2
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Dương Văn Kiên

Xã Thư Phú, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0972.492.554

Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an 
toàn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Thường Tín và các vùng lân cận.

3
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hường 

Xã Đại Hưng, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189

Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ 
Đức và các vùng lân cận. 

4
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện:
Nguyễn Thị Thúy

Xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0869.386.768

Chuyên sản xuất và cung cấp ổi, chuối 
tiêu hồng, chanh. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Đinh Xuân Triều

Xã Kim Sơn, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0983.261.825

Chuyên cung cấp dê thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Khuất Thị Hậu

Xã Kim Sơn, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0988.939.781

Chuyên cung cấp dê thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Thi Thúy

Xã Kim Sơn, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0989.768.569

Chuyên cung cấp dê thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.

4
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hạnh

Xã Thanh Mỹ, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0983.261.825

Chuyên cung cấp dê thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX sản xuất 
nhãn lồng Nễ Châu

Đại diện:
Bùi Xuân Sử

Xã Hồng Nam, 
Thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0364.343.337

Chuyên cung cấp sản phẩm nhãn lồng 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành 
trong cả nước.

2

HTX kiểu mới 
Phù Cừ

Đại diện:
Nguyễn Văn Lư

Xã Tiên Tiến, huyện 
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0949.745.688

Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả 
các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, 
thành trong cả nước.

3
HTX nhãn Miền Thiết

Đại diện:
Nguyễn Văn Thế

Xã Hàm Tử, huyện 
Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên
ĐT: 0917.496.559

Chuyên cung cấp sản phẩm nhãn với số 
lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong 
cả nước.

4

Tổ hợp tác sản xuất 
rau an toàn 
Chi Trung
Đại diện:

Lại Đắc Đức

Thôn Chi Trung, xã 
Tân Chi, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0973.719.540

Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại 
theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc 
Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.


